TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN HA TRUNG Péc 1ap - Tu do - Hanh phic
TINH THANH HOA

Ban an s6: 69/2018/HS -ST
Ngay: 28-11-2018

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN HUYEN HA TRUNG, TINH THANH HOA
- Thanh phin Hpi dong xét xiv so tham gom co:
Tham phan- Chu tog phién toa: Ong Lé Van Hong

Céc Hoi tham nhan dén:
1. Ong Poan Than
2. Ong Téng Vin Tuyén

- Thuw ky phién toa: Ba Trinh Thanh Huong — Thu ky Toa 4n, Toa 4n nhan dan
huyén Ha Trung, tinh Thanh Hoa.

- Dai dién Vién kiém sdt nhin din huyén Ha Trung, tinh Thanh Hod tham gia
phién toa: Ba Tran Thi Thém - Kiém sat vién

Ngay 28 thang 11 ndm 2018 tai Hoi truong xét xir Toa 4n nhan dan huyén Ha
Trung, tinh Thanh Hoa xét xtr so tham cong khai vu 4n hinh sy thu ly s6 50/2018/TLST-
HS ngay 26/9/2018 d61 véi bi cao:

Poan Quéc H; sinh ndm 1991; tai xa HP, huyén HT, tinh Thanh Ho4; trt tai: thon
PV, x4 HP, huyén HT, tinh Thanh Ho4; nghé nghiép: lao dong tu do; trinh d6 van hoa:
12/12; déan toc: Kinh; gidi tinh: Nam; t6n gido: khong; quoc tich: Viét Nam; con 6ng
Poan Trong P va ba P& Thi T; vo 1a Pham Thi H va c6 mot con; tién an, tién su: khong;
tam gitr, tam giam: khong.

Bi cdo c6 mat tai phién toa.

Bi hai: Anh Mai Van T; sinh nam: 1995; tru tai: thon PV, xa HP, huyén Ha Trung,
tinh Thanh Hoa.

Nguwoi lam chung:

- Anh Poan Vin V; sinh nam: 1982; tra tai: tiéu khu 4, thi train HT, huyén HT, tinh
Thanh Hoa, c6 mat.

- Anh Dd Xuan D, sinh nam: 1984; trt tai: thon 9, xa HN, huyén HT, tinh Thanh
Hoa, c6 mat.

- Anh Nguyén Vin L; sinh nim: 1990; tra tai: thon PV, xa HP, huyén HT, tinh
Thanh Hoéa, c6 mat.

- Anh Nguyén Vin T; sinh nim: 1988; tra tai: thon PV, xa HP, huyén HT, tinh
Thanh Hoa, vang mit.

- Chi Mai Thi Q; sinh nam: 1991; tru tai: thon PV, xa HP, huyén HT, tinh Thanh
Hoéa, c6 mat.



- Anh Mai Van H; sinh ndm: 1982; tra tai: thon PV, xa HP, huyén HT, tinh Thanh
Hoéa, c6 mat.

- Ong Nguyén Manh P; sinh nam: 1956; trt tai: thon PV, xa HP, huyén HT, tinh
Thanh Hoa, c6 mat.

NOIDUNG VU AN
Theo géc tai liu c6 trong hd so vu 4n va dién bién tai phién toa, ndi dung vu an
duoc tom tat nhu sau:
T6i 19 thang 01 nam 2018, Poan Qudc H dén nha ong Nguyén Manh P 13 hang xém ctia

H choi. Khi dén nha 6ng P, H gap anh Nguyén Vian T, anh B Xuan B, anh Nguyén Van L va
anh Mai Van T dang ngdi an com udng ruou. H ngdi trén ban udng nudc, ndi chuyén véi moi
ngudi, do da udng nhiéu ruou nén H chi udng thém mot chén voi moi ngudi 1di tiép tuc ngdi
udng nude. Khi n6i chuyén véi moi nguoi, H lién tuc ndi to va chiri bay. Thiy H nhu vdy anh T
va anh L nhéc nhé H nén giita H va L ¢6 xay ra cii co va duoc moi ngudi can ngan nén H bo di
ra ngoai hut thudc va lay dién thoai goi dién cho Poan Vian V (anh trai H). Thay H lay dién
thoai goi cho anh V nén anh D da giat léy dién thoai cua H va n6i voi Boan Van V “may vao 161
H v&, n6 udng ruou say kha khia danh nhau”. Sau khi nghe anh D néi, V di t6i nha 6ng P dé dua
H vé. Tuy nhién, H khong chiu vé nén V di tat mot cai vao mat H va day nguoc H di ra phia
cong nha ong P. Khi V dang day H vé thi Mai Van T tir trong nha ong P di ra. Tai day, gitra H,
V va T xdy ra x0 xat, vat 1on véi nhau, théy vay moi nguoi da ra can ngan, kéo ca ba nguoi ra.
Sau d6, anh D dua T vé nha, anh V sau khi dugc moi nguodi can ngan xong cling di vé nha. Con
H, sau khi dugc moi ngudi can ngin, nhung do buc tirc va san cé ruou trong ngudi nén da chay
sang nha 6ng Mai Van N (cach nha 6ng Nguyén Manh P 20m), ra khu vuc giéng ldy mot con
dao dai 45cm, ludi dao mau den dai 26cm, can dao dugce han ndi bang dng sit phu son mau
trrflng duc, dai 19cm, ban kinh 1,2cm dé trén gia tre, dat vao sau lung di ra tim T. Khi nhin
thiy T va anh P di ra gin dén cong nha 6ng P, H lién lao dén rat dao tir sau lung vung 1én
chém nhiéu nhat vé phia T, dong thoi chém maot nhat vao tay ciia DS Xuan P nhung do da
say ruou cong vai troi thi nén H khong nhé 1a da chém trang vao nhing dau trén ngudi T.
Sau khi bi chém, T giang co, vat 16n voi H thi dwoc moi ngudi ra can ngin, éng P giat 1dy
con dao tir tay H rdi moi nguoi kéo H va T ra, dua cd hai ngudi di Bénh vién da khoa
huyén Ha Trung dé diéu tri.

Tai bién ban xem xét ddu vét trén than thé anh Mai Van T 14p 22 gio 00 phit ngay
19/01/2018 tai Bénh vi¢n da khoa huyén Ha Trung xac dinh anh T c6 cac vét thuong sau:

- 01 (mdt) vét thuong ving thai dwong trai, kich thudc 10x1cm.

- 01(mdt) vét thuong ving lung phai kich thudc 15x0,5cm.

- 01 (mot) vét thuong rach da chay mau ving vai phai kich thuéc 5x0,5cm.

- 01 (mot) vét thuong rach da ving nguc, canh tay trai dai 20cm.

- 01 (mot) vét thuong xude da ving khuy tay trai dai Sem.
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Ngay 07/2/2018, Co quan canh sat diéu tra Cong an huyén Ha Trung di ra quyét
dinh trung cau giam dinh s6 22/CSPT dé giam dinh ton hai phén tram stic khoe cho anh
Mai Vian T, cing ngay ra quyét dinh trung cau giam dinh co ché hinh thanh vét thuong s6
23/CSDPT.

Tai ban két ludn gidm dinh phdp y vé thuong tich s6 74/2018/TTPY ngay
12/02/2018 cua Trung tam phap y tinh Thanh Hoa ket ludn:

- 01 (mot) vét thuong ¢ vung thai duong kich thude 10x1em, vét thuong rach da
chay mau, bo mep vét thuong sic gon; di dugc diéu tri, hién con di ching seo vét thuong
phan mém ving thai duong trai: 08% (tam phan tram).

- 01 (mot) vét thuong ving lung phai kich thude 15x0,5cm, vét thuong chay mau da
dugc diéu tri; hién tai con di chimg seo vet thuong vung lung phai ngang mirc khoang lién
suon 5 dén 8: 08% (tam phan trdm).

- ‘01 (mot) vét thuong rach da, ché}y mau Vﬁng vai phéi kich thudc 5x0,05cm; da
dugc diéu tri; hién tai con di chimg seo vt thuong phan mém vung bo trén vai phai: 04%
(bon phan tram).

- 01 (mot) vét thuong xude da vung nguc, canh tay trai dai 20cm; da dugc diéu tri;
hién tai con di chimg seo vét thuong phan mém ving canh tay trai: 04% (bon phan tram).

- Vet thuong xudc da vung khuy tay trai dai Sem, da dugc diéu tri, hién tai con di
chung vét seo vét thuong phan mém ving mit ngoai khuy tay trai: 04% (bon phan trim).

Tai ban két lugn gidm dinh phap y b6 sung vé co ché hinh thanh thwong tich sé
76/2018/TTPY ngdy 12/02/2018 ket luan:

- 01 (mot) vet thuong ¢ vung thai duong kich thude 10x1em, vét thuong rach da
chay mau, bo mep vét thuong sic gon: Do tac dong ctia ngoai luc, dugc tao nén boi vat co
canh sic.

- 01 (mot) vét thwong ving lung phai kich thudc 15x0,5cm, vét thuong chay méu:
Do tac dong cua ngoai lyc, dugc tao nén boi vat co canh sac.

- 01 (mdt) vét thuong rach da, chay mau ving vai phai kich thudc 5x0,05 cm: Do
tac dong cua ngoai luc, dugc tao nén boi vat cd canh sac.

- 01 (mot) vét thuong xudc da vung ngue, canh tay trai dai 20cm: Do tac dong cua
ngoai luc, dugc tao nén boi vat ¢ canh sic hodc vét cé canh sic nhon.

- Vét thuong xudc da vung khuy tay trai dai S5em: Do tac dong cua ngoai luc, duoc
tao nén badi vat co6 canh sic hoac vat c6 canh séc nhon.

Ngay 09/03/2018 Co quan canh sat diéu tra da ra quyét dinh trung cau giam dinh b

sung, trung cu tong ton hai phan tram sirc khoe do thuwong tich gy ra. Ngay 14/3/2018

Trung tAm phép y tinh Thanh Hoa c6 ban két ludn giam dinh phap y bd sung vé thuong

tich s 112/2018/TTPY két luan: Hién tai ton thuong co thé do thuong tich giy nén duoc
tinh theo phuong phéap xac dinh ti 1¢ ton thwong co thé 1a 10% (muoi phan tram).

Céo trang sb 55/CT-VKS ngay 24/9/2018 cua Vién kiém sat nhan dan huyén Ha

Trung, tinh Thanh Hoa da truy t6 bi cdo vé tdi “Co ¥ gdy thuong tich” theo diém a, khoan
1, Biéu 134 B luat Hinh sy nam 2015.



Tai phién toa, bi cao thira nhén hanh vi nhu cao trang da truy t6. Pai dién Vién kiém
sat nhan dan huyén Ha Trung gitr nguyén quyét dinh truy t& va dé nghi ap dung dung
diém a, khoan 1, Pidu 134; diém b, i, s, khoan 1, khoan 2, Piéu 51; Diéu 65 Bo luat hinh
sy nam 2015 xir phat bi cdo tir 09 thang dén 12 thang tu cho hu:orng an treo, thoi gian thir
thach dén 24 thang.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi dung vu an, can clr vao cac tai li¢u trong ho so vu an da dugc tranh
tung tai phién toa, Hoi déng x¢ét xr nhan dinh nhu sau:

[1]. Qua trinh diéu tra, truy t6 bi cao khong c6 khiéu nai vé hanh vi t tung, quyét
dinh t6 tung cua ngudi tién hanh t6 tung va co quan tién hanh t6 tung. Cac hanh vi tb
tung, quyét dinh t6 tung ctia ngudi tién hanh t6 tung, co quan tién hanh t tung da thuc
hién dang vé6i trinh tw, thu tuc, thAm quyén va hop phap theo quy dinh ctua B luat TH
tung hinh suy.

[2]. Loi khai cua bi cdo tai phién toa phu hop voi 161 khai cua bi cdo & giai doan
diéu tra, phu hop v6i 101 khai ctia bi hai, phu hop voi vat chung thu gitt duge du co so
khéng dinh: Tbi 19 thang 01 ndm 2018 tai thon PV, xa HP, huyén HT, tinh Thanh Hoa,
DPoan Qubc H di dung dao, 13 hung khi nguy hiém gay thuong tich cho anh Mai Van T véi
5 vét thuong trén co thé, ty 1é ton thuong co thé do thuong tich gdy nén 1a 10% (muoi
phan trim). Vi vy, Vién kiém sat nhan dan huyén Ha Trung truy t6 bi cdo vé tdi “Co ¥
gy thuong tich” theo diém a, khoan 1, Piéu 134 Bo luat Hinh sy nim 2015 1a ding
ngudi, dung toi, dung phap luat.

Hanh vi cua bi céo 1a nguy hiém cho x3 hoi, xam pham dén strc khoe cua nguoi
khac dugc phép luat hinh sy bdo v¢, lam anh hudng dén trat tu tri an trén dia ban. Can
thiét phai ap dung mot hinh phat twong xtng véi hanh vi pham t0i cta bi céo.

Tuy nhién, sau khi pham tdi, bi céo thanh khan khai bao, to rd sy dn nin, hdi cai; Do
khong théa thudn dugc voi bi hai, bi cdo da tu nguyén boi thuong trude cho bi hai dugce
10.000.000 ddng, s tién nay duge bi cao nhd ngudi than ndp ho tai Chi cuc Thi hanh an
dan sy huyén Ha Trung; bi cao pham tdi lan dau va thudc truong hop it nghiém trong.
Day la nhirng tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy dugc quy dinh tai theo diém b, i, s,
khoan 1, Piéu 51 B luat Hinh sy nim 2015. B bi cdo tham gia khang chién duoc tang
thuong nhiéu huan chuong va dang hudng ché d6 thuong binh, thudc truong hop gia dinh
c6 cong voi cach mang, duge coi 1a tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh su theo khoan 2,
Diéu 51 b¢ luat hinh sy nim 2015.

Bi c4o pham t0i 1an dau, thudc tdi pham it nghiém, sau khi pham t6i dd thanh khan
khai bao, héi cai vé hanh vi ctia minh nén khong can thiét phai cach ly khoi doi song xa
hoi, chi can 4n dinh thoi gian thtr thach, giao bi cdo cho chinh quyén dia phwong giam
sat, gido duc cling du kha nang cai tao bi cdo tré thanh cong dan co ich cho xa hai.

Trong vu 4n nay, theo 10i khai ctia bi hai Mai Van T thi ngoai Poan Quéc H dung
dao chém gy thuong tich cho anh T con ¢6 Poan Vian V (anh trai cua H) ding kiém chém
gay thuong tich cho anh T. Tuy nhién, qua trinh diéu tra va tai phién toa khong c6 cin cr
dé xac dinh anh V da gy thuong tich cho anh T.
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[3]. V& bdi thudng: Tai phién tda, Anh Mai Vin T yéu cau bi cdo phai bdi thuong
cac khoan sau:

- Tién diéu trj tai bénh vién da khoa huyén Ha Trung 1a 536.000 dong
- Tién xét nghiém 189.000 dong
- Tién kham va diéu tri tai Bénh vién hiru nghi Viét Dt 1a 839.000 dong

- Tién thué xe di kham va diéu tri tai Bénh vién hitu nghi Viét Dtc 1a 2.000.000
dong

- Tién tra cong bac sy diéu tri ngoai tr 1a 450.000 dong

- Tién thudc diéu tri ngoai tru 1a 710.000 dong

- Tién xe dua di giam dinh 14 600.000 dong

- Tién cong mat thu nhép 1a 158 ngay x 300.000 dong/ngay = 47.400.000 dong
- Tién cong chiam soc 14 2 thang x 200.000 dong = 6.000.000 dong.

- Tién boi thudng ton that vé tinh than 1a 30.000.000 dong

Tong cong, anh T yéu cau bi cdo phai bdi thudng 1a 88.724.000 dong.

Bi cao 1a nguoi gay thuong tich cho anh T nén phai co trach nhiém bdi thudng thiét
hai do stc khoe bi xam pham cho anh T.

Xét cac boi thuong anh T yéu cau, thdy rang: Tién diéu tri tai bénh vién da khoa
huyén Ha Trung 12 536.000 ddng, tién xét nghiém 189.000 dong, tién kham va diéu tri tai
Bénh vién hitu nghi Viét e 14 839.000 ddng, day 1a cac khoan chi phi hop 1y va ¢ bién
lai hop 18 nén duoc chap nhan.

Pbi voi khoan tién thué xe di vé dé kham va diéu tri tai Bénh vién hiru nghi Viét
Durc, méac du anh T khong cung cap dugc gidy to ching minh, tuy nhién anh T di diéu tri
tai Ha Noi la thyc té nén cling dugc chap nhan. Khoan tién thué xe di giam dinh ciing la
thuc té nén cting dugc chap nhan. Khoan tién thudc diéu tri ngoai tra, tién cong bac sy
khong co gidy to hop 1é nén khong duoc chip nhan.

Xét khoan tién cong mét thu nhap, thiy rang: anh T sau khi bi thuong duoc dua dén
diéu tri tai bénh vién di khoa huyén Ha Trung tir ngdy 19/01/2018 dén ngay 23/01/2018,
ngay 24/01/2018 anh T di diéu tri tai Bénh vién hiru nghi Viét Ptrc. Dén ngay 12/02/2018
anh T di giam dinh phap y vé thuong tich. Tai ban két luan giam dinh phap y vé thuong
tich s6 74/2018/TTPY ngay 12/02/2018 cua Trung tam phap y tinh Thanh Hoa, phan
giam dinh c6 ghi “cac chin thuong, vét thuong phan mém di lién seo”, “hién tai khong
thdy ton thuong than kinh do chan thwong”, “cic bd phan khic hién khong thdy ton
thuong”. Nhu vay, dén ngay 12/02/2018 thuong tich ctia anh Mai Vian T da 6n dinh nén
s6 ngay cong mat thu nhap chi dugc chap nhan tir ngay 19/01/2018 dén ngay 12/02/2018
1a 24 ngay. Anh T ciing xuét trinh cho Toa an mot gidy xac nhan anh lam nghé co khi
trude khi bi thuong tich véi sb tién cong 300.000 dong/01 ngay. Vi vay, khoan yéu cau
ndy cta anh T duoc chip nhan 13 24 ngay x 300.000 dong = 7.200.000 dong.



Péi v6i tién cong cham soc chi chép nhan khoan yéu cau nay trong thoi gian anh T
di€u tri 1a 5 ngay (tr ngay 19/01/2018 dén ngay 24/01/2018) theo gia cong trung binh ¢
dia phuong la 200.00‘0 dong mot nga‘iqy. o ‘ o .

Ve khoan yéu cau boi thuong ton that vé tinh than: Thay rang, anh T bi ton hai 10%
strc khoé va phai dleu tri trong mot thoi gian. Vi vy, budc bi cao phai bdi thuong cho
anh T khoan nay la can thiét, tuy nhién muc yéu cau vé& ton thét tinh than 13 cao so véi
mirc d6 ton hai sirc khoe va nhiing mag mat vé tinh thAn ma anh phai chiu dung, chi chap
nhan khodn bu dap ton that tinh than bang 10 thang lvong co s¢ 1a phu hop.

[4]. Vé vt chirng: Mot con dao ma H st dung 1am cong cu pham t6i xét khong con
gia tri nén tich thu ti€u huy.

[5]. Vé dn phi: Bi cdo phai chiu an phi HSST va an phi DSST d6i véi s6 tién phai
bdi thudng theo quy dinh cuia phap luat

Vi cac 1€ trén,

QUYET PINH

Can ¢t diém a, khoan 1, Diéu 134; diém b, i, s, khoan 1, khoan 2, Piéu 51; Diéu 65
B0 luat Hinh sy nam 2015.

1. V& t6i danh: Bi cdo Poan Quéc H pham ti “cd y gay thuong tich”.

2. V& hinh phat: Xt phat bi cao Poan Qudc H 09 (chin) thang tu cho huong an treo,
thot gian thir thach la 18 (muoi tam) thang tinh tir ngay tuyén an so tham. Giao bi cao H
cho Uy ban nhan dan xa Ha Phong, huyén Ha Trung, tinh Thanh Héa gidm sat, gido duc
trong thoi gian thar thach.

Trong thot gian thir thach, nguoi duge hudng an treo ¢d ¥ vi pham nghia vy hai lan
tr¢ 1€n thi Toa an co6 thé budc nguoi duge huong an treo phai chap hanh hinh phat tu cua
ban an da cho hudng an treo. Truong hop bi cao duge hudng an treo thay doéi noi cu trd
thi thuc hién theo quy dinh tai khoan 1, Biéu 69 Luat thi hanh an Hinh su.

3. V& boi thuong: Can ctt Piéu 584, 585, 590, khoan 2 Piéu 357 Bo luat dan sy nim
2015.

Budc bi cdo Poan Qudc H phai boi thudng cho anh Mai Vin T do st khoe bi xam
pham cac khoan sau:

- Tién diéu tri tai bénh vién da khoa huyén Ha Trung 1a 536.000 dong
- Tién xét nghiém 189.000 dong
- Tién kham va diéu tri tai Bénh vién hitu nghi Viét Dic 1a 839.000 dong

- Tién thué xe di kham va diéu tri tai Bénh vién hitu nghi Viét Ptc 1a 2.000.000
dong

- Tién thué xe di giam dinh 13 600.000 dong
- Tién céng mat thu nhap 13 24 ngay x 300.000 dong/ngay = 7.200.000 dong
- Tién coéng chim soc 1a 5 ngay x 200.000 dong = 1.000.000 dong.
- Tién boi thuong ton that vé tinh than 1a 13.900.000 dong
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Tong cong, bi céo phai bdi thuong cho anh T 14 26.264.000d (Hai muoi sau triéu hai
trdm sau muotl tu nghin dong). Bi céo da boi thuong cho anh T duoc 10.000.000d (muoi
triéu dong), sd tlen nay bi cao da nop tai Chi cuc Thi hanh an dan sy huyén Ha Trung
theo bién lai thu s6 AA/2010/007241 ngay 22/11/2018. Bi céo con phai bdi thudng cho
anh T 16.264.000d (muroi sau triéu hai tram sdu muwoi tw nghin dong).

Ké tir khi anh T ¢6 don yéu cau thi hanh an phan bdi thudng thiét hai, néu chua thi

hanh an, bi cdo con phai chiu thém khoan tién I4i trén sb tién va thoi gian chua thi hanh
an. Khoan tién 1di cham thi hanh 4n dugc tinh bang 50% murc 13i suat giéi han quy dinh
tai khoan 1, Piéu 468 Bo luat Dan sy nam 2015.

4. Vé vat chimg: Can ct khoan 2, Diéu 106 B6 luat T tung hinh sy.

I:jch‘thu }iéu hﬁy: 01 con dao de}i 45cm, ludi dao mau den dai 26¢cm, can dao duoc
han ndi bang ong sat phu son mau trang duc, dai 19cm, ban kinh, 1,2cm, dao da cii, han
ri.

_5.V& én phi: Can cir khoan 2, Dicu 136 B ludt t6 tung Hinh sy; Diéu 6, Khoan 1
biéu 23 Nghi quyét s6 326/2016/ UBTVQH14 ngay 30/12/2016 cua Uy ban thuong vu
Quoc hoi.

Bugc bi cao Boan Quéc H phai chiu 200.000d (Hai tram nghin déng) an phi hinh
su so tham va 813.000d (tam tram mudi ba nghin dong) 4n phi dan sy so tham.

6.7V‘é quyén khang céo: Bi cdo, bi hai c6 quyén khang cao ban an trong thoi han 15
ngay ké tr ngdy tuyén an.

Truong hop ban an duoc thi hanh theo Piéu 2 Luat Thi hanh 4n Dan su thi ngudi
duoc thi hanh an dan su, ngudi phai thi hanh an dan su c6 quyén thoa thuan thi hanh an,
quyén yéu cau thi hanh an, ty nguyén thi hanh an hoic bi cudng ché thi hanh an theo quy
dinh tai cac Diéu 6, 7 va 9 Luét Thi hanh 4n Dan su; thoi hiéu thi hanh an duge thuc hién
theo quy dinh tai Piéu 30 Luat Thi hanh 4n Dan su.

Noi nhén: TM. HQI PONG XET XU SO THAM

- VKSND huyén Ha Trung; Tham phan - Chu toa phién toa
- VKSND tinh Thanh Héa;

- Cong an huyén Ha Trung; (baky)

- Bi cao;

- Bi hai;

- Luu hd so vu an.
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	Các Hội thẩm nhân dân:
	1. Ông Đoàn Thân
	2. Ông Tống Văn Tuyên
	- Thư ký phiên toà: Bà Trịnh Thanh Hương – Thư ký Tòa án, Toà án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá tham gia phiên toà: Bà Trần Thị Thêm - Kiểm sát viên
	Ngày 28 tháng 11 năm 2018 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 50/2018/TLST-HS ngày 26/9/2018 đối với bị cáo:
	Đoàn Quốc H; sinh năm 1991; tại xã HP, huyện HT, tỉnh Thanh Hoá; trú tại: thôn PV, xã HP, huyện HT, tỉnh Thanh Hoá; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đoàn Trọng P và bà Đỗ Thị T; vợ là Phạm Thị H và có một con; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: không.
	Bị cáo có mặt tại phiên toà.
	NỘI DUNG VỤ ÁN
	Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Cáo trạng số 55/CT-VKS ngày 24/9/2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.
	Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như cáo trạng đã truy tố. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng dụng điểm a, khoản 1, Điều 134; điểm b, i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo từ  09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách đến 24 tháng.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an trên địa bàn. Cần thiết phải áp dụng một hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.
	Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải; Do không thỏa thuận được với bị hại, bị cáo đã tự nguyện bồi thường trước cho bị hại được 10.000.000 đồng, số tiền này được bị cáo nhờ người thân nộp hộ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại theo điểm b, i, s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bố bị cáo tham gia kháng chiến được tặng thưởng nhiều huân chương và đang hưởng chế độ thương binh, thuộc trường hợp gia đình có công với cách mạng, được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo khoản 2, Điều 51 bộ luật hình sự năm 2015.
	Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc tội phạm ít nghiêm, sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, hối cải về hành vi của mình nên không cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội, chỉ cần ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ khả năng cải tạo bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.
	[3]. Về bồi thường: Tại phiên tòa, Anh Mai Văn T yêu cầu bị cáo phải bồi thường các khoản sau:
	- Tiền điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung là 536.000 đồng
	- Tiền xét nghiệm 189.000 đồng
	- Tiền khám và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức là 839.000 đồng
	- Tiền thuê xe đi khám và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức là 2.000.000 đồng
	- Tiền trả công bác sỹ điều trị ngoại trú là 450.000 đồng
	- Tiền thuốc điều trị ngoại trú là 710.000 đồng
	- Tiền xe đưa đi giám định là 600.000 đồng
	- Tiền công mất thu nhập là 158 ngày x 300.000 đồng/ngày = 47.400.000 đồng
	- Tiền công chăm sóc là 2 tháng x 200.000 đồng = 6.000.000 đồng.
	- Tiền bồi thường tổn thất về tinh thần là 30.000.000 đồng
	Tổng cộng, anh T yêu cầu bị cáo phải bồi thường là 88.724.000 đồng.
	Bị cáo là người gây thương tích cho anh T nên phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm cho anh T.
	Xét các bồi thường anh T yêu cầu, thấy rằng: Tiền điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung là 536.000 đồng, tiền xét nghiệm 189.000 đồng, tiền khám và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức là 839.000 đồng, đây là các khoản chi phí hợp lý và có biên lai hợp lệ nên được chấp nhận.
	Đối với khoản tiền thuê xe đi về để khám và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, mặc dù anh T không cung cấp được giấy tờ chứng minh, tuy nhiên anh T đi điều trị tại Hà Nội là thực tế nên cũng được chấp nhận. Khoản tiền thuê xe đi giám định cũng là thực tế nên cũng được chấp nhận. Khoản tiền thuốc điều trị ngoại trú, tiền công bác sỹ không có giấy tờ hợp lệ nên không được chấp nhận.
	Xét khoản tiền công mất thu nhập, thấy rằng: anh T sau khi bị thương được đưa đến điều trị tại bệnh viện đã khoa huyện Hà Trung từ ngày 19/01/2018 đến ngày 23/01/2018, ngày 24/01/2018 anh T đi điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Đến ngày 12/02/2018 anh T đi giám định pháp y về thương tích. Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 74/2018/TTPY ngày 12/02/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Thanh Hóa, phần giám định có ghi “các chấn thương, vết thương phần mềm đã liền sẹo”, “hiện tại không thấy tổn thương thần kinh do chấn thương”, “các bộ phận khác hiện không thấy tổn thương”. Như vậy, đến ngày 12/02/2018 thương tích của anh Mai Văn T đã ổn định nên số ngày công mất thu nhập chỉ được chấp nhận từ ngày 19/01/2018 đến ngày 12/02/2018 là 24 ngày. Anh T cũng xuất trình cho Tòa án một giấy xác nhận anh làm nghề cơ khí trước khi bị thương tích với số tiền công 300.000 đồng/01 ngày. Vì vậy, khoản yêu cầu này của anh T được chấp nhận là 24 ngày x 300.000 đồng = 7.200.000 đồng.
	Đối với tiền công chăm sóc chỉ chấp nhận khoản yêu cầu này trong thời gian anh T điều trị là 5 ngày (từ ngày 19/01/2018 đến ngày 24/01/2018) theo giá công trung bình ở địa phương là 200.000 đồng một ngày.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH
	Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 134; điểm b, i, s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.
	1. Về tội danh: Bị cáo Đoàn Quốc H phạm tội “cố ý gây thương tích”.
	2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Đoàn Quốc H 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo H cho Ủy ban nhân dân xã Hà Phong, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.
	Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 69 Luật thi hành án Hình sự.
	3. Về bồi thường: Căn cứ Điều 584, 585, 590, khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự năm 2015.
	Buộc bị cáo Đoàn Quốc H phải bồi thường cho anh Mai Văn T do sức khỏe bị xâm phạm các khoản sau:
	- Tiền điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Hà Trung là 536.000 đồng
	- Tiền xét nghiệm 189.000 đồng
	- Tiền khám và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức là 839.000 đồng
	- Tiền thuê xe đi khám và điều trị tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức là 2.000.000 đồng
	- Tiền thuê xe đi giám định là 600.000 đồng
	- Tiền công mất thu nhập là 24 ngày x 300.000 đồng/ngày = 7.200.000 đồng
	- Tiền công chăm sóc là 5 ngày x 200.000 đồng = 1.000.000 đồng.
	- Tiền bồi thường tổn thất về tinh thần là 13.900.000 đồng
	Tổng cộng, bị cáo phải bồi thường cho anh T là 26.264.000đ (Hai mươi sáu triệu hai trăm sáu mươi tư nghìn đồng). Bị cáo đã bồi thường cho anh T được 10.000.000đ (mười triệu đồng), số tiền này bị cáo đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hà Trung theo biên lai thu số AA/2010/007241 ngày 22/11/2018. Bị cáo còn phải bồi thường cho anh T 16.264.000đ (mười sáu triệu hai trăm sáu mươi tư nghìn đồng).
	4. Về vật chứng: Căn cứ khoản 2, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.
	Tịch thu tiêu hủy: 01 con dao dài 45cm, lưỡi dao màu đen dài 26cm, cán dao được hàn nối bằng ống sắt phủ sơn màu trắng đục, dài 19cm, bán kính, 1,2cm, dao đã cũ, han rỉ.
	5. Về án phí: Căn cứ khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 6, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.
	Buộc bị cáo Đoàn Quốc H  phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng)  án phí hình sự sơ thẩm và 813.000đ (tám trăm mười ba nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.
	6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
	Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật Thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án Dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

